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VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TƯ 
Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ 

trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản 
phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; 
Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi 
công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; 

Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến 
và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; 

Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển 
phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy 

 
Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng 
điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các 
nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông 
nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành 
máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế 
biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du 
lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy, có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 
Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề 
trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 
các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng 
phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy 
nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận 
hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; 
Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du 
lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy, có hiệu lực kể 
từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
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Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 

về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp 
nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; 
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa 
chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; 
Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông 
thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản 
thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai 
thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy 
nội địa; Khai thác máy tàu thủy1. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy nghề trọng 
điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các 
nghề sau: 

1. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc” trình 
độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 1a. 

2. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc” trình 
độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 1b. 

3. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)” 
trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 2a. 
                                           
1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 
tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;   
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông 

tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ 
cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy 
thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; 
Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công 
nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; 
Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy.” 
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4. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Công nghệ thông tin (ứng dụng phần 
mềm)” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 2b. 

5. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xây dựng cầu đường bộ” trình độ trung 
cấp nghề được quy định tại Phụ lục 3a. 

6. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xây dựng cầu đường bộ” trình độ cao 
đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 3b. 

7. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Nguội sửa chữa máy công cụ” trình độ 
trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 4a. 

8. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Nguội sửa chữa máy công cụ” trình độ 
cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 4b. 

9. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật máy nông nghiệp” trình độ 
trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 5a. 

10. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật máy nông nghiệp” trình độ cao 
đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 5b. 

11. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Sửa chữa máy thi công xây dựng” trình 
độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 6a. 

12. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Sửa chữa máy thi công xây dựng” trình 
độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 6b. 

13. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công nền” trình độ 
trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 7a. 

14. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công nền” trình độ 
cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 7b. 

15. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công mặt đường” 
trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 8a. 

16. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công mặt đường” 
trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 8b. 

17. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Cơ điện nông thôn” trình độ trung cấp 
nghề được quy định tại Phụ lục 9a. 

18. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Cơ điện nông thôn” trình độ cao đẳng 
nghề được quy định tại Phụ lục 9b. 

19. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xử lý nước thải công nghiệp” trình độ 
trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 10a. 

20. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Xử lý nước thải công nghiệp” trình độ 
cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 10b. 

21. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chế biến thực phẩm” trình độ trung cấp 
nghề được quy định tại Phụ lục 11a. 
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22. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chế biến thực phẩm” trình độ cao đẳng 
nghề được quy định tại Phụ lục 11b. 

23. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chế biến và bảo quản thủy sản” trình độ 
trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 12a. 

24. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia nghề “Chế biến và bảo quản thủy sản” 
trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 12b. 

25. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Trồng cây công nghiệp” trình độ trung 
cấp nghề được quy định tại Phụ lục 13a. 

26. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Trồng cây công nghiệp” trình độ cao 
đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 13b. 

27. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” trình độ 
trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 14a. 

28. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” trình độ 
cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 14b. 

29. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Lâm sinh” trình độ trung cấp nghề được 
quy định tại Phụ lục 15a. 

30. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Lâm sinh” trình độ cao đẳng nghề được 
quy định tại Phụ lục 15b. 

31. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác, đánh bắt hải sản” trình độ 
trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 16a. 

32. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác, đánh bắt hải sản” trình độ 
cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 16b. 

33. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Thú y” trình độ trung cấp nghề được 
quy định tại Phụ lục 17a. 

34. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Thú y” trình độ cao đẳng nghề được 
quy định tại Phụ lục 17b. 

35. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Hướng dẫn du lịch” trình độ trung cấp 
nghề được quy định tại Phụ lục 18a. 

36. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Hướng dẫn du lịch” trình độ cao đẳng 
nghề được quy định tại Phụ lục 18b. 

37. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Điều khiển phương tiện thủy nội địa” 
trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 19a. 

38. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Điều khiển phương tiện thủy nội địa” 
trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 19b. 

39. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác máy tàu thủy” trình độ trung 
cấp nghề được quy định tại Phụ lục 20a. 
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40. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Khai thác máy tàu thủy” trình độ cao 
đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 20b.  

412. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Bảo vệ thực vật” trình độ trung cấp 
nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 21. 

423. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Điều khiển tàu cuốc” trình độ trung cấp 
nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 22. 

434. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò” trình độ 
trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 23. 

445. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò” trình độ 
trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 24. 

456. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong 
công nghiệp” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 25. 

467. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Quản trị khách sạn” trình độ trung cấp 
nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 26. 

478. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện” 
trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 27. 

                                           
2 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 41, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
3 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 42, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 43, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
5 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 44, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
6 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 45, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
7 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 46, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
8 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 47, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
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489. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Cơ điện tử” trình độ trung cấp nghề, 
cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 28. 

4910. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh” trình 
độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 29. 

5011. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Lập trình máy tính” trình độ trung cấp 
nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 30. 

5112. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Quản trị cơ sở dữ liệu” trình độ trung 
cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 31. 

5213. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Sửa chữa máy tàu thủy” trình độ trung 
cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 32. 

5314. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành điện trong nhà máy điện” 
trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 33. 

5415. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành nhà máy thủy điện” trình độ 
trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 34. 

5516. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Nguội chế tạo” trình độ trung cấp nghề, 
cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 35. 

                                           
9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 48, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
10 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 49, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
11 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 50, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
12 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 51, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
13 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 52, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
14 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 53, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
15 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 54, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
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5617. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Công nghệ cán, kéo kim loại” trình độ 
trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 36. 

5718. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Cấp, thoát nước” trình độ trung cấp 
nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 37. 

5819. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy xây dựng” trình độ 
trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 38. 

5920. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu 
đường bộ” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 39. 

6021. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Quản lý, khai thác công trình thủy lợi” 
trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 40. 

6122. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Sản xuất gốm, sứ xây dựng”trình độ 
trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 41. 
                                                                                                                                        
16 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 55, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
17 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 56, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
18 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 57, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
19 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 58, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
20 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 59, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
21 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 60, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
22 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 61, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
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6223. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Công nghệ sinh học” trình độ trung 
cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 42. 

6324. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Nuôi trồng thủy sản nước ngọt” trình 
độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 43. 

6425. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật điêu khắc gỗ” trình độ trung 
cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 44. 

6526. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Mộc xây dựng và trang trí nội thất” 
trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 45. 

6627. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ” 
trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 46. 

Điều 228. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 

                                           
23 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 62, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
24 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 63, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
25 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 64, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
26 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 65, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
27 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 66, Điều 1 Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
28 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc sửa 
đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 8 năm 2016 quy định như sau: 

“Điều 2.  
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. 
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường 
cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động 
dạy nghề các nghề có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.” 



 
 CÔNG BÁO/Số 1143 + 1144/Ngày 31-10-2016 83 
 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính 
trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục 
Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp 
chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề 
các nghề có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 
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